
STT Tên tổ chức kinh doanh Địa chỉ
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mã số chi nhánh 

(nếu có)

Số điện thoại

I

1  Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình Đường Tuệ Tĩnh, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình 2700354079 02293 871 030

2 Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Ninh Bình
Đường Phan Chu Trinh, phường Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình
2700611216 02293 893 656

3 Bệnh viện Phụ sản Nam Định
168 Trần Đăng Ninh, Phường Nam Định, tỉnh 

Ninh Bình
0600142743 02283 844 820

4 Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Ninh Bình
Số 36, đường Tôn Thất Tùng, tổ 3, phường Yên 

Sơn, tỉnh Ninh Bình
2700612107 02293 864 531

5
Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng Tam 

Điệp
Tổ 2, Phường Trung Sơn, tỉnh Ninh Bình 2700268278 0229 864 109

6 Bệnh viện Đa khoa Hải Hậu 
Số 236 Thôn 3 Yên Định, Xã Hải Hậu, Tỉnh 

Ninh Bình
0600143401 0228 3877 155

7 Bệnh viện Đa khoa Xuân Trường Xóm 15, Xã Xuân Hồng, Tỉnh Ninh Bình 0600381766 02283 886 126

II

1 Bệnh viện mắt Hà Nội - Nam Định
162 Giải Phóng, Phường Trường Thi, tỉnh Ninh 

Bình
0601177971 0889 810 088

2 Bệnh viện Mắt Hoa Lư
Đường Lê Đại Hành, Phố Thanh Sơn, 

Phường Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình
2700903730 02293 666 667

SỞ Y TẾ NINH BÌNH
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3 Bệnh viện Mắt Hà Nội - Hà Nam
Đường Lê Duẩn, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình

0700853885 0836 283 388

4
Phòng khám Đa khoa Nam Đô-Hà Nội thuộc 

Công ty TNHH Y Dược Nam Đô

Số nhà 258-BT03, Khu đô thị xã Cổ Lễ, tỉnh 

Ninh Bình
0601131286 0917 695 513

5
Phòng khám đa khoa Nam Định thuộc Công ty 

TNHH MTV dịch vụ y tế Nam Định

Số 181 Song Hào, phường Trường Thi, tỉnh Ninh 

Bình
0601250702 0988 858 364

6
Phòng khám đa khoa MEDGREEN thuộc Công ty 

cổ phần dịch vụ y tế MEDGREEN

Số nhà 248 đường Đặng Xuân Bảng, phường 

Hồng Quang, tỉnh Ninh Bình
0601249672 0916 611 458

7

Phòng khám đa khoa Vũ Gia Đường (thuộc địa 

điểm kinh doanh số 1 Công ty Cổ phần Dược 

phẩm PQA -Thuốc Đông y gia truyền)

Tổ dân phố Vụ Bản Lộc An, Phường Trường 

Thi, Tỉnh Ninh Bình
0106624287 0906 148 226

8
Phòng khám đa khoa Nam Sông Hồng (thuộc 

Công ty TNHH y dược Nam Sông Hồng)
Xã Minh Thái, tỉnh Ninh Bình 601221691 0343 625 244

III

1 Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân 
Lô E2, đường N4, Khu công nghiệp Hòa Xá, 

Phường Thành Nam, tỉnh Ninh Bình
0600337774 02283 671 086

2 Công ty TNHH Nam Dược 
Lô M13 (C4-9) - Khu công nghiệp Hòa Xá, 

Phường Thành Nam, Tỉnh Ninh Bình
0600338312 0812 273 226

3
Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Trường 

Thọ 

Lô M1, đường N3, khu công nghiệp Hoà Xá, 

phường Đông A, Tỉnh Ninh Bình
0100976733-002 0912 062 431

4 Công ty cổ phần dược phẩm PQA 
Thửa 99, Khu Đồng Quàn, đường 10, Phường 

Trường Thi, Tỉnh Ninh Bình
0600829751 0366 266 822

5 Công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà 
Số 415 Hàn Thuyên, phường Vị Xuyên, tỉnh 

Ninh Bình
0600206147 0988 360 381

Thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu được sử dụng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
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6 Công ty cổ phần Dược phẩm Hoa Việt
Lô C9, Khu công nghiệp Châu Sơn, Phường 

Châu Sơn, tỉnh Ninh Bình
700237124 0975 514 089

7

 Nhà máy sản xuất thuốc YHCT Bà Giằng – công 

ty cổ phần dược phẩm BAGIACO - Chi nhánh Hà 

Nam

  Khu công nghiệp Thanh Liêm, phường Châu 

Sơn, tỉnh Ninh Bình
0108182203-001 0975 092 434
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